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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 21/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACM 0 0 87 78.300 87 78.300
2 AGF 0 0 18 37.800 18 37.800
3 CAD 0 0 5 6.000 5 6.000
4 CDO 0 0 7 20.300 7 20.300
5 CLG 0 0 20 22.000 20 22.000
6 CNT 0 0 2 24.400 2 24.400
7 CT6 0 0 76 282.400 76 282.400
8 CTN 0 0 83 91.300 83 91.300
9 DAC 0 0 34 252.800 34 252.800

10 DIC 0 0 2 3.200 2 3.200
11 HVG 0 0 7 14.700 7 14.700
12 QTP 40.000 569.500.000 0 0 40.000 569.500.000
13 SIP 0 0 18.000 2.160.680.000 18.000 2.160.680.000
14 VOC 0 0 3.000 44.400.000 3.000 44.400.000
15 VTP 0 0 72 3.093.500 72 3.093.500

Tổng 40.000 569.500.000 21.413 2.209.006.700 61.413 2.778.506.700


